
	BIỂU THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TT ĐẢNG ỦY HÀNG TUẦN

	STT
	Nội dung nhiệm vụ
	Số văn bản, ngày tháng văn bản
	Cơ quan chủ trì
	Lãnh đạo phụ trách
	Đơn vi phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chậm/quán hạn
	Chưa hoàn thành
	Chi chú
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
	
	Ban xây Dựng Đảng
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	X
	X
	X
	
	

	2
	Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh Lào Cai
	, 08-QC/TU:20/05/2026
	Văn phòng
	Bí thư
	
	
	
	X
	
	
	
	

	3
	Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030
	29-CT/TU; 19/05/2026
	Ban xây Dựng Đảng
	Phó BT
	
	31/03/2026
	X
	
	
	
	
	

	4
	V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-MTTW-BTT ngày 15/5/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	1031-CV/TU: 21/05/2026
	UBMTTQ 
	Phó BT
	UBND xã
	
	
	X
	
	
	
	

	5
	Kế hoach tổ chức Bí thư chi bộ giỏi
	
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	01/09/2026
	
	X
	
	X
	
	

	6
	Hướng dẫn việc xác định hợp phần khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công
	1330/SKHCN-KHTC: 16/05/2026
	Văn phòng
	Bí thư
	
	
	
	X
	
	
	
	

	7
	Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
	894-CV/TU
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	

	8
	Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên Quý II và 6 tháng đầu năm 2026
	898 -CV/BTCTU
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	

	9
	ĐỀ ÁNvị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào C
	4-ĐA/TU
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	10
	CHỈTHỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤTỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
	23-CT/TU
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	11
	Quy định tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề Nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
	
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng ngoại ngữ ở nước ngoài năm 2026
	916-CV
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	13
	Về việc tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp
	709-CV/BTGDVTU
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	14
	/v rà soát, điều chỉnh Kế hoạch năm 2026 và đề xuất nội dung/chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở
	915-CV
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	15
	Về việc tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp
	709-CV/BTGDVTU
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	16
	Công văn về việc đôn đốc công tác kết nạp đảng viên năm 2026
	923-CV
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	17
	Công văn về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 38- HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên
	924-CV
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	18
	/v xếp ngạch đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm ngạch chuyên viên
	932-CV
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	19
	V/v hướng dẫn xây dựng đề cương tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026
	717-CV/BTGDVTU
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	20
	V/v triển khai thực hiện Quy định số 20-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
	990-CV/TU
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	25/5/2026
	
	X
	
	
	
	

	21
	V/v quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
	1029-CV/TU
	Ban xây Dựng Đảng
	
	
	15/6/2025
	X
	
	
	
	
	

	22
	Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và đến hết Quý II/2026
	
	Văn phòng
	
	UBND
	Chua thực hiện
	
	X
	
	
	
	

	23
	Về việc rà soát kinh phí hoạt động công tác đảng cấp xã
	
	Văn phòng
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	25
	V/v triển khai chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng
	961-CV/TU
	Văn phòng
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	25
	CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản, các dự án quy mô lớn trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
	26-CT/TU
	Văn phòng
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	26
	Về việc rà soát kinh phí hoạt động công tác đảng cấp xã
	589-CV/VPTU
	Văn phòng
	Phó bí thư
	
	25/5/2026
	X
	
	
	
	
	

	27
	Quyết định ban hành danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu nộp vào Lưu trữ lịch sử của Đảng bộ tỉnh Lào Cai
	314-QĐ/TU
	Văn phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	V/v lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của Tỉnh ủy
	594-CV/VPTU
	Văn phòng
	
	
	29/5/2026
	X
	
	
	
	
	

	29
	V/v tham gia ý kiến vào dự thảo lần 3 Đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh văn minh, hài hòa, phát triển
	1025-CV/TU
	Văn phòng
	
	
	23/5/2026
	X
	
	
	
	
	

	30
	V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 16- KH/UBKTTW của UBKT Trung ương giám sát các dự án tồn đọng, kéo dài
	
	UBKT
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	31
	V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo việc rà soát, cập nhật thông tin cán bộ, hội viên
	265-CV/HNDT
	MTTQ
	Phó BT
	
	25/5
	
	X
	
	
	
	

	32
	Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật
	42-QÐ/TU 22/05/2026
	UBKT
	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn tỉnh Lào Cai
	43-QÐ/TU,22/05/2026
	UBKT
	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn và bồi dưỡng tiếng Anh ở nước ngoài năm 2026
	958-CV, 22/05/2026
	Ban xây dựng Đảng
	Bí thư
	
	29/5/2026
	
	
	
	
	
	

	35
	V/v báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương từ tỉnh đến cơ sở
	1040-CV/TU; 22/05/2026
	Văn phòng
	Bí thư
	
	29/5/2026
	
	
	
	
	
	

	36
	V/v tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai
	1048-CV/TU: 25/05/2026
	Văn phòng
	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	V/v thực hiện công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
	3311/CAT-TM: 22/05/2026
	Công an 
	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy trình xây dựng, triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thông tin trong các cơ quan đảng
	1036-CV/TU: 22/05/2026
	Văn phòng
	Phó BT
	
	25/5/2026
	X
	
	
	
	
	

	39
	V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030
	1047-CV/TU: 25/05/2026
	Văn phòng
	Bí thư
	
	05/06/2026
	
	
	
	
	
	

	40
	/v lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của Tỉnh ủy
	594-CV/VPTU: 19/05/2026
	Văn phòng
	Phó BT
	
	29/5/2026
	X
	
	
	
	
	

	41
	V/v triển khai viết thu hoạch lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở
	1057-CV/TU: 27/05/2026
	Ban xây dựng Đảng
	Phó BT
	
	31/3/2026
	
	X
	
	
	
	

	42
	Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai
	3291/CAT-ANCTNB: 21/5/2026
	Văn phòng
	Phó BT
	
	27/5/2027
	X
	
	
	
	
	

	43
	V/v báo cáo đánh giá một số chủ trương của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
	983-CV: 27/05/2026
	Ban xây dựng Đảng
	Bí thư
	
	6/6/2026
	
	
	
	
	
	

	44
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn, nữ dưới 18 tuổi sinh con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2026 và các năm tiếp theo
	97-KH/BTGDVTU: 27/05/2026
	Ban xây dựng Đảng
	Phó BT
	
	5/6/2026
	
	
	
	
	
	

	45
	V/v triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tổ Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới
	1060-CV/TU: 28/05/2026
	Ban xây dựng Đảng
	
	
	15/6/2026.
	
	
	
	
	
	

	46
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 04-ĐA/TU, 6 tháng đầu năm 2026
	488-CV/BNCTU: 28/05/2026
	Văn phòng
	Bí thư
	
	04/06/2026
	
	
	
	
	
	

	47
	V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân
	769-CV/BTGDVTU: 27/05/2026
	Ban xây dựng Đảng
	Phó BT
	
	15/6/2026
	
	
	
	
	
	

	48
	Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ Công an tỉnh Lào Cai theo hướng "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới
	27-CT/TU: 14/05/2026
	
	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	V/v khấu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng
	774-CV/BTGDVTU: 28/05/2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	V/v đăng ký chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2026
	479-CV: 28/05/2026
	UB Kiểm tra
	
	
	03/06/2024
	
	
	
	
	
	

	52
	V/v tuyên truyền khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân
	1067-CV/TU; 29/05/2026
	Ban xây dựng Đảng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	V/v thông báo khảo sát
	90/ĐĐQH-VP: 29/05/2026
	Văn phòng
	
	Văn phòng HĐND
	08-24/6/2026
	
	
	
	
	
	

	54
	V/v tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ
	995-CV; 29/05/2026
	Ban xây dựng Đảng
	
	
	01/07/2026
	
	
	
	
	
	

	55
	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030
	1891/QĐ-BCĐ;29/05/2026
	Văn phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai
	44-QĐ/TU;30/05/2026
	Văn phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



